
KHỐI: 12 MÔN:

SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp
Phòng thi 

số
Thi tại 

phòng học số
Ghi chú

120001 Chu Hoàng An 14/10/1997 12D5 120 314

120016 Hoàng Trần Minh Anh 06/08/1997 12D6 120 314

120029 Nguyễn Ngọc Anh 12/10/1997 12A2 120 314

120036 Nguyễn Thị Lan Anh 30/03/1997 12A4 120 314

120058 Vũ Thị Minh Anh 27/10/1997 12A1 120 314

120080 Lê Nguyễn Thu Dung 13/12/1997 12A1 120 314

120087 Dương Anh Dũng 15/09/1997 12A2 120 314

120101 Vũ Tùng Dương 26/06/1997 12A3 120 314

120152 Thẩm Thanh Hằng 16/12/1997 12A3 120 314

120182 Lê Minh Hoàng 30/07/1997 12A1 120 314

120189 Nguyễn Thế Hùng 06/06/1997 12A3 120 314

120192 Lưu Quang Huy 07/04/1997 12A2 120 314

120195 Nguyễn Quang Huy 02/06/1997 12A3 120 314

120253 Phạm Thùy Linh 28/02/1997 12A4 120 314

120257 Trần Hoàng Linh 18/01/1997 12A1 120 314

120265 Nguyễn Khắc Hoàng Long 10/10/1997 12A4 120 314

120267 Nguyễn Ngọc Long 12/03/1997 12A4 120 314

120271 Trịnh Đình Long 19/09/1997 12A1 120 314

120306 Trần Trà My 28/09/1997 12A5 120 314

120311 Đinh Hải Nam 29/06/1997 12A2 120 314

120316 Nguyễn Hoàng Nam 30/03/1997 12A3 120 314

120317 Nguyễn Nhật Nam 26/10/1997 12A5 120 314

120344 Nguyễn Lê Tuyết Nhung 24/02/1997 12A4 120 314

120364 Vũ Thị Như Phương 30/10/1997 12A3 120 314

120365 Hoàng Đình Quang 06/08/1997 12D6 120 314

120373 Hoàng Nhật Quân 21/05/1997 12A4 120 314

120378 Phạm Tiến Quốc 31/01/1997 12A2 120 314

120413 Đinh Quốc Thắng 12/10/1997 12A3 120 314

120416 Nguyễn Trung Thắng 18/11/1997 12A1 120 314

120450 Hoàng Hữu Trí 03/06/1997 12A4 120 314

120485 Nguyễn Quang Vũ 07/12/1997 12A3 120 314
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